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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 285/TTr-CP ngày 14/8/2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 134 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	 
	CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM




Trương Tấn Sang


 

DANH SÁCH
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 2267/QĐ-CTN ngày 12 tháng 9 năm 2014 của Chủ tịch nước)
	1. Đinh Văn Dương, sinh ngày 08.5.1993 tại Nam Định

Hiện trú tại: Bleichstr.98, 33607 Bielefeld
	Giới tính: Nam

	2. Đinh Thị Kiều Oanh, sinh ngày 21.01.1995 tại Nam Định

Hiện trú tại: Bleichstr.98, 33607 Bielefeld
	Giới tính: Nữ

	3. Đỗ Quang Huy, sinh ngày 01.12.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Peter Henlein str.36, 90443 Nuerberg
	Giới tính: Nam

	4. Nguyễn Quý Khang, sinh ngày 08.11.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Innstr.30, 93059 Regensburg
	Giới tính: Nam

	5. Lê Minh Nam, sinh ngày 24.8.1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Moerser platz 7, 47799 Krefeld
	Giới tính: Nam

	6. Trần Minh Quân, sinh ngày 16.01.2004 tại Đức

Hiện trú tại: Wisvenesch 57,49324 Melle
	Giới tính: Nam

	7. Cấn Thị Hải Anh, sinh ngày 31.3.1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Sonnenweg 3, 86633 Neuburg/Do
	Giới tính: Nữ

	8. Phạm Michael, sinh ngày 20.02.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Welschdorfgasse 7, 74245 Loewenstein
	Giới tính: Nam

	9. Trần Mỹ Vi, sinh ngày 16.8.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Gorlieb Daimler str.18, 73614 Schorndorf
	Giới tính: Nữ

	10. Trần Ngọc Duy, sinh ngày 13.6.2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Westerdorfplatz 1, 45326 Essen
	Giới tính: Nam

	11. Nguyễn Đình Báu, sinh ngày 28.01.1992 tại München, CHLB Đức

Hiện trú tại: Helsinki Str. 21, 81829 München
	Giới tính: Nam

	12. Trần Ngọc Linh, sinh ngày 18.11.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Westerdonfplatz 1, 45326 Essen
	Giới tính: Nữ

	13. Nguyễn Thị Mộng Điệp, sinh ngày 02.01.1978 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lindhelle 30, 97956 Gamburg
	Giới tính: Nữ

	14. Mai Lê Huy Thảo Trang, sinh ngày 28.7.1982 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Hans Bockler Str. 21, 44787 Bochum
	Giới tính: Nữ

	15. Hoàng Diễm My, sinh ngày 19.8.1996 tại Hà Nội

Hiện trú tại Wicher Str. 68, 10439 Berlin
	Giới tính: Nữ

	16. Lý Đoàn Hạnh, sinh ngày 19.01.1975 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Am Scherenstück 9a, 53757 Sankt Augustin
	Giới tính: Nữ

	17. Nguyễn Mạnh Phương Nam, sinh ngày 06.8.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kirchfeldstr. 35, 76149 Karlsruhe
	Giới tính: Nam

	18. Vũ Thị Ngọc Vui, sinh ngày 06.5.1978 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Oststr.1B, 49477 Ibbenbrücken
	Giới tính: Nữ

	19. Đỗ Đức Huy, sinh ngày 02.7.2003 tại Erlangen, CHLB Đức

Hiện trú tại: Isar Str. 8, 91052 Erlangen
	Giới tính: Nam

	20. Nguyễn Thùy Linh, sinh ngày 01.3.1992 tại Nam Định

Hiện trú tại: Otto Str. 14, 60329 Frankfurt
	Giới tính: Nữ

	21. Trần Ngọc Lan, sinh ngày 05.01.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Neustaedter Passage 4, 06122 Halle
	Giới tính: Nữ

	22. Trần Kim Dung, sinh ngày 12.12.1968 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Rathaus str.89, 68519 Vierheim
	Giới tính: Nữ

	23. Vũ Quyết Thắng, sinh ngày 13.10.1968 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Rathaus str.89, 68519 Vierheim
	Giới tính: Nam

	24. Vũ Hải Wy, sinh ngày 03.8.2004 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Rathaus str.89, 68519 Vierheim
	Giới tính: Nữ

	25. Nguyễn Minh Công, sinh ngày 25.7.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Wuerzburgerstr.14a, 64546 Moerfelden Waldorf
	Giới tính: Nam

	26. Đỗ Thị Kim Oanh, sinh ngày 16.8.1982 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Werner Hilpert Str.6, 63128 Dietzenbach
	Giới tính: Nữ

	27. Trần Trọng Huy Hoàng, sinh ngày 06.7.2004 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Werner Hilpert Str.6, 63128 Dietzenbach
	Giới tính: Nam

	28. Đinh Nguyên Quỳnh Như, sinh ngày 07.3.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Maichinger str.46, 71106 Magstadt
	Giới tính: Nữ

	29. Tô Trung Thành, sinh ngày 01.9.1993 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Triererstr.105, 56072 Koblenz
	Giới tính: Nam

	30. Bùi Đức Huy, sinh ngày 05.12.2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Albingerstr.37 44269 Dormund
	Giới tính: Nam

	31. Vũ Thị Thúy Hằng, sinh ngày 03.02.1981 tại Nam Định

Hiện trú tại: Adelheidstr.9, 80798 Muenchen
	Giới tính: Nam

	32. Nguyễn Cẩm Tú Noami, sinh ngày 22.3.2010 tại Muenchen

Hiện trú tại: Adelheidstr.9, 80798 Muenchen
	Giới tính: Nam

	33. Nguyễn Gia Bách, sinh ngày 07.9.2011 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Adelheidstr.9, 80798 Muenchen
	Giới tính: Nữ

	34. Phan Việt Đức, sinh ngày 16.12.1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Mannheimer str.5, 04209 Leipzig
	Giới tính: Nữ

	35. Nguyễn Lê Dung, sinh ngày 16.01.1987 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Peterstr.36, 52062 Aachen
	Giới tính: Nữ

	36. Nguyễn Tường An Steffi, sinh ngày 23.4.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Lipp stada Biedermeier str.14, 59558 Lippstadt
	Giới tính: Nữ

	37. Triệu Jane, sinh ngày 11.6.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Neustadter str.17, 67112 Mutterstadt
	Giới tính: Nữ

	38. Vũ Thành Trung, sinh ngày 26.10.1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Schulenburger land Str.119a, 30165 Hannover
	Giới tính: Nam

	39. Vũ Minh Hoàng, sinh ngày 06.11.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Schulenburger land Str.119a, 30165 Hannover
	Giới tính: Nam

	40. Trần Long, sinh ngày 31.3.1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Schiller Str. 2, 27793 Wildeshausen
	Giới tính: Nam

	41. Nguyễn Thị Mỹ Hồng, sinh ngày 17.5.1955 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Kohlen Str. 195, 44793 Bochum
	Giới tính: Nữ

	42. Vũ Đình Tiệp, sinh ngày 24.11.1977 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Leitgebweg 1, 84028 Landshut
	Giới tính: Nam

	43. Lê Trường An, sinh ngày 21.5.1991 tại Marburg, CHLB Đức

Hiện trú tại: Hauptstr. 22b, 78549 Spaichingen
	Giới tính: Nữ

	44. Dương Văn Hoan, sinh ngày 17.01.1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Kohlenzer Str. 20, 53173 Bonn
	Giới tính: Nam

	45. Lê Khánh Bình, sinh ngày 17.3.1983 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Leinenweberstr.70a, 70567 Sturgart
	Giới tính: Nữ

	46. Nguyễn Hồ Ngọc Nhã, sinh ngày 10.7.1993 tại Nghệ an

Hiện trú tại: Markt 23, 99894 Friedrichroda
	Giới tính: Nam

	47. Nguyễn Bảo Anh, sinh ngày 05.11.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Friedrich Ludwig Jahn 29, 61381 Friedríchdorf
	Giới tính: Nam

	48. Lê Anh Minh, sinh ngày 26.7.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Freihamer weg 58/2, 81249 Muenchen
	Giới tính: Nam

	49. Nguyễn Thị Ánh Loan, sinh ngày 05.6.1969 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Martin - Empl-Ring 20, 81829 München
	Giới tính: Nữ

	50. Trần Huyền Sarah, sinh ngày 11.7.2005 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Friedrich Klug str.14, 30419 Hannover
	Giới tính: Nữ

	51. Nguyễn Văn Bảnh, sinh ngày 13.10.1959 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Bismarck Str. 3, 76744 Wörth am Rhein
	Giới tính: Nam

	52. Nguyễn Thị Thanh Nguyên, sinh ngày 27.10.2003 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Bismarkt Str.3, 76744 Wörth
	Giới tính: Nữ

	53. Võ Thanh Hà, sinh ngày 12.9.1971 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Herzogin-Anna Str.7, 89420 Höchstädt
	Giới tính: Nam

	54. Lê Thị Cẩm Hằng, sinh ngày 18.12.1976 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Herzogin-Anna Str.7, 89420 Höchstädt a.d.Donau
	Giới tính: Nữ

	55. Võ Đức Dũng, sinh ngày 09.11.1995 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Heurichstr. 30, 98630 Römhild
	Giới tính: Nam

	56. Nguyễn Minh Hương, sinh ngày 14.02.1984 tại Nam Định

Hiện trú tại: Bräuhausstr. 6, 80331 München
	Giới tính: Nữ

	57. Dương Nguyễn Sơn Lâm, sinh ngày 23.7.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Koblenzerstr.20, 53173 Bonn
	Giới tính: Nam

	58. Đặng Gia Phi Rene’, sinh ngày 20.10.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Lipsweg 2, 91056 Erlangen
	Giới tính: Nam

	59. Vũ Cao Duy, sinh ngày 28.11.1998 tại Kösching, CHLB Đức

Hiện trú tại: Garmischer Str. 248, 81377 München
	Giới tính: Nam

	60. Trần Thị Ánh Nguyệt, sinh ngày 13.07.1956 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Adalbert Probst Str. 21, 40595 Düsseldorf
	Giới tính: Nữ

	61. Đặng Khánh Nam, sinh ngày 25.02.2012 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Christianstr.9, 50259 Pulheim
	Giới tính: Nam

	62. Đinh Ngọc Thành, sinh ngày 19.9.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Xaver Fuhr str.26, 93055 Regensburg
	Giới tính: Nam

	63. Đào Thiên Long, sinh ngày 16.5.1996 tại Ilmenau, CHLB Đức

Hiện trú tại: Landgraf-Philipps-Anlage 58, 64283 Darmstadt
	Giới tính: Nam

	64. Trần Tô Nhuận Hương, sinh ngày 13.01.1981 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lilienthalstr.9, 47059 Duisburg
	Giới tính: Nữ

	65. Ngô Minh Tâm, sinh ngày 08.8.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Koenigstr.96, 32584 Loehne
	Giới tính: Nam

	66. Ngọ Sonja Phương Thảo, sinh ngày 20.8.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Haupt Str. 74, 76327 Prinztal
	Giới tính: Nữ

	67. Trần Việt Đức, sinh ngày 06.7.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Koetterstr.12, 45143 Essen
	Giới tính: Nam

	68. Nguyễn Hàmi Anna, sinh ngày 04.12.2004 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Heerstr.34, 56179 Vallendar
	Giới tính: Nữ

	69. Trần Thị Minh Hậu, sinh ngày 28.8.1982 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Werner Seelenbinder Ring 34, 03048 Cottbus
	Giới tính: Nữ

	70. Tôn Nữ Hà Mi, sinh ngày 02.12.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Jenaer Weg 4, 87700 Memmingen
	Giới tính: Nữ

	71. Nguyễn Thị Thu Huyền, sinh ngày 28.10.1986 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Suden Str. 24, 93073 Neutraubling
	Giới tính: Nam

	72. Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh ngày 12.12.1987 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Westerwaldstr. 27, 51105 Köln
	Giới tính: Nữ

	73. Trương Jenny, sinh ngày 19.6.1992 tại Reutingen, CHLB Đức

Hiện trú tại: Schelmenrentewweg 19/1, 72766 Reutlingen
	Giới tính: Nữ

	74. Đinh Hồng Thanh, sinh ngày 11.7.2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Wittelsbacher Str.9, 89423 Gundelfingen
	Giới tính: Nữ

	75. Đinh Hồng Linh, sinh ngày 12.10.1999 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Wittelsbacher str.9, 89423 Gundelgingen
	Giới tính: Nữ

	76. Nguyễn Trà My, sinh ngày 09.7.1990 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Helmholtzstr. 53, 40215 Düsseldorf
	Giới tính: Nữ

	77. Nguyễn Diễm My, sinh ngày 20.01.2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Hofacker 18, 56598 Rhein Brohl
	Giới tính: Nữ

	78. Nguyễn Ngọc Tường Vy, sinh ngày 03.12.1980 tại Đà Nẵng

Hiện trú tại: In der Birken 60, 42113 Wuppertal
	Giới tính: Nữ

	79. Nguyễn Phương Tuyến, sinh ngày 26.6.1973 tại Hà Nội, Việt Nam

Hiện trú tại: Hellenthaler Str. 1, 50937 Köln
	Giới tính: Nam

	80. Nguyễn Phương Nam, sinh ngày 24.01.2009 tại Dresden, CHLB Đức

Hiện trú tại: Hellenthaler Str. 1, 50937 Köln
	Giới tính: Nam

	81. Nguyễn Thị Phương Thanh, sinh ngày 22.6.1981 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Hellenthaler Str. 1, 50937 Köln
	Giới tính: Nữ

	82. Trần Lan Anh, sinh ngày 15.6.1982 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Stegelstr.3, 52134 Herzogerath
	Giới tính: Nữ

	83. Đặng Hàly, sinh ngày 01.8.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bonlaender Haupstr.119, 70794 Filderstadt
	Giới tính: Nữ

	84. Nguyễn Thị Ngọc Hà, sinh ngày 23.11.1983 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Kaiser Str. 123, 76133 Karlsruhe
	Giới tính: Nữ

	85. Phạm Tuấn Phi, sinh ngày 12.9.2007 tại Chemnitz, CHLB Đức

Hiện trú tại: Kaiser Str. 123, 76133 Karlsruhe
	Giới tính: Nam

	86. Võ Thị Kim Liên, sinh ngày 24.01.1966 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Wülfert Str. 18, 92318 Neumarkt i.d. Opf
	Giới tính: Nữ

	87. Đinh Xuân An, sinh ngày 14.8.2004 tại Neumarkt, CHLB Đức

Hiện trú tại: Wülfert Str. 18, 92318 Neumarkt i.d. Opf
	Giới tính: Nam

	88. Đinh Xuân Thông, sinh ngày 07.3.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Wülfert Str. 18, 92318 Neumarkt
	Giới tính: Nam

	89. Bùi Hạnh Dung, sinh ngày 18.9.2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hauptstr. 12, 63879 Miltenberg
	Giới tính: Nữ

	90. Trần Thanh Kim Christoph, sinh ngày 06.3.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Mammolshainer Str. 42, 60326 Frankfurt
	Giới tính: Nam

	91. Hà Kiều Oanh, sinh ngày 01.5.1995 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Husmannshofstr.1, 45143 Essen
	Giới tính: Nữ

	92. Nghiêm Minh Quân, sinh ngày 13.11.1982 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Buscher Str. 9, 40239 Düsseldorf
	Giới tính: Nam

	93. Nguyễn Châu Mai Hương, sinh ngày 14.6.1984 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Buscherstr. 9, 40239 Düsseldorf
	Giới tính: Nữ

	94. Nguyễn Đặng Thanh Huyền, sinh ngày 23.3.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Gerichtweg 14, 04103 Leipzig
	Giới tính: Nữ

	95. Đỗ Hồng Hạnh, sinh ngày 06.4.1982 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Heilig Kreuz str.43, 91522 Anbach, CHLB Đức
	Giới tính: Nữ

	96. Đinh Đức Minh, sinh ngày 11.11.1976 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Alfred-Maul. Str.9, 64720 Michelstadt
	Giới tính: Nam

	97. Phạm Thị Bích Ngọc, sinh ngày 03.12.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Silberstr.5, 59067 Hamm
	Giới tính: Nữ

	98. Nguyễn Thùy Linh, sinh ngày 04.9.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Parkweg 49, 28832 Achim
	Giới tính: Nữ

	99. Đỗ Hữu Khôi, sinh ngày 27.12.1967 tại Cao Bằng

Hiện trú tại: Gluckstr.44, 72581 Dettingen/Erms
	Giới tính: Nam

	100. Vũ Thi Huyền Trang, sinh ngày 05.8.1986 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Schulstr.2, 55774 Baumholder
	Giới tính: Nữ

	101. Đỗ Mai Bình Minh, sinh ngày 27.01.1976 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Bangert 12, 63450 Haunau
	Giới tính: Nữ

	102. Đỗ Quang Hiếu, sinh ngày 23.12.2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bangert 12, 63450 Haunau
	Giới tính: Nữ

	103. Đỗ Anna Minh Thảo, sinh ngày 08.10.2004 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bangert 12, 63450 Haunau
	Giới tính: Nữ

	104. Hoàng Phương Vi, sinh ngày 10.01.2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Unger str.6, 30451 Hannover
	Giới tính: Nữ

	105. Trần Tấn, sinh ngày 15.12.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Mendelssohrweg 6, 07743 Jena
	Giới tính: Nam

	106. Hồ Quảng, sinh ngày 28.3.1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Harnachk str.29, 44139 Dortmund
	Giới tính: Nam

	107. Đàm Thị Thanh Nhàn, sinh ngày 03.12.1962 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Drcherstr.197, 40625 Duseldorf
	Giới tính: Nữ

	108. Trần Thị Anh Minh, sinh ngày 31.10.1954 tại Đà Nẵng

Hiện trú tại: Augustastr.3, 51065 Koehn
	Giới tính: Nữ

	109. Hoàng Thị Luyến, sinh ngày 14.9.1984 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Gelbhofstr.12, 81375 Muenchen
	Giới tính: Nữ

	110. Bùi Thị Lương Mỹ, sinh ngày 21.5.1970 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Hintere Bleiche 45, 55116 Mainz
	Giới tính: Nữ

	111. Lê Việt Long, sinh ngày 04.6.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Oberfoehringer str.274, 81925 Muenchen
	Giới tính: Nam

	112. Ngô Tuấn Anh, sinh ngày 01.11.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Leonardo Da Vinci Allee 27, 60486 Frankfurt am Main
	Giới tính: Nam

	113. Vũ Hoàng Thạch, sinh ngày 17.4.1981 tại Nam Định

Hiện trú tại: Engelthaler Str.79, 60435 Frankfurt
	Giới tính: Nam

	114. Nguyễn Bảo Khánh, sinh ngày 30.9.1995 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Kreuzwegstr.19, 91126 Schwabach
	Giới tính: Nam

	115. Lê Thị Ngọc Anh, sinh ngày 18.02.1984 tại Tp Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Kupferhammer 1, 60439 Frankfurt am Main
	Giới tính: Nữ

	116. Đặng Phạm Mỹ Huyền, sinh ngày 09.01.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Landvogtstr.8, 86156 Augsburg
	Giới tính: Nữ

	117. Nguyễn (Spindler) Thị Thu Hạnh, sinh ngày 25.10.1981 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Ober str.21, 78239 Worblingen
	Giới tính: Nữ

	118. Nguyễn Ngọc Quyên, sinh ngày 20.3.1964 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Neusalzer Str. 09, 90473 Nürnberg
	Giới tính: Nữ

	119. Nguyễn Phan An Andre’, sinh ngày 31.3.2000 tại Nürnberg

Hiện trú tại: Neusalzer Str. 09, 90473 Nürnberg
	Giới tính: Nữ

	120. Phan Thiên Kim, sinh ngày 26.4.1998 tại Nürnberg

Hiện trú tại: Neusalzer Str. 09, 90473 Nürnberg
	Giới tính: Nữ

	121. Đặng Thùy An, sinh ngày 28.7.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kuekelin str.4, 73614 Schorndorf
	Giới tính: Nữ

	122. Đàm Hải Đăng, sinh ngày 29.11.1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Weimarische str.19, 99326 Stadtilm
	Giới tính: Nam

	123. Vũ Tiến Khanh, sinh ngày 11.4.1968 tại Tp Hải Phòng

Hiện trú tại: Frauenmantelanger 21, 80937 Muenchen
	Giới tính: Nam

	124. Vũ Thị Trà Mi, sinh ngày 29.6.2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Frauenmantelanger 21, 80937 Muenchen
	Giới tính: Nữ

	125. Nguyễn Văn Mạnh, sinh ngày 23.5.1962 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Kropsburg Str. 2B. 76870 Kandel
	Giới tính: Nam

	126. Nguyễn Hà Anh Darinka, sinh ngày 10.02.1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Helmstedter str.37, 30519 Hannover
	Giới tính: Nữ

	127. Nguyễn Thị Minh Hiền, sinh ngày 22.02.1966 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Kolping str.31, 49377 Vechta, CHLB Đức
	Giới tính: Nữ

	128. Đặng Phạm Mỹ Linh, sinh ngày 04.7.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Landvogtstr.8, 86156 Augsburg
	Giới tính: Nữ

	129. Phạm Ngọc Bích, sinh ngày 10.3.1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Peterstr.9, 30165 Hannover
	Giới tính: Nữ

	130. Trần Thanh Hải, sinh ngày 25.9.1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Holzsteige 20, 74653 Ingelfingen
	Giới tính: Nam

	131. Trần Trung Hiếu, sinh ngày 03.12.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Holzteige 20, 74653 Ingelfingen
	Giới tính: Nam

	132. Hoàng Văn Nạp, sinh ngày 28.9.1969 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Eggartstr. 4, 83339 Chieming
	Giới tính: Nam

	133. Hoàng Phương Thảo, sinh ngày 01.7.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Eggartstr. 4, 83339 Chieming
	Giới tính: Nữ

	134. Hoàng Phương Quỳnh, sinh ngày 29.01.2005

Hiện trú tại: Eggartstr. 4, 83339 Chieming.
	Giới tính: Nữ


 

 
